
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

4 0 0

7 1 45 2002 LNM trong cơ TC + UBT(P)

7 2 46 1001 UBT(P) 8 cm/VMC

7 3 23 ĐT UBT(T) 5 cm

8 4 60 ĐT K NMTC giai đoạn IA

8 5 48 2022 CIN 3 đã k/chóp

8 6 36 2002 UBT(P) 7 cm/VMC 2 lần

9 7 39 2012 UXTC 14 tuần

9 8 28 0010 UBT 2 bên   

11 9 60 4004 UBT(P) 6 cm

11 10 32 1001 UBT(T) 4 cm/VMC

11 11 35 2012 LNMTC ở BT(P) 8 cm

2 12 32 0010 UBT 2 bên   

2 13 28 1001 UBT(T) 7 cm

2 14 25 ĐT UBT(P) 7 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 45 2002 UXTC 14 tuần

7 2 28 ĐT UXTC 12 tuần dƣới thanh mạc

7 3 25 0000 UBT 2 bên/VS I   

8 4 72 4004 Sa TT độ 2

8 5 59 6006 K NMTC giai đoạn IA/Tiểu đƣờng

9 6 23 0000 DTBS/Bất sản TC-AĐ

9 7 49 3033 UBT(P) 6 cm/VMC

9 8 31 1001 UBT(T) 9 cm

MỸ NHI + NHÂN + THANH LIÊU.TT

THỐNG + H. PHƢƠNG + TỐ NHƢ

H. PHƢƠNG + TỐ NHƢ

H. PHƢƠNG + TỐ NHƢ

BS KHOA NS + ĐẠT NGUYÊN

BS KHOA NS + ANH THƢ 3

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + Đ.NGỌC

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + Đ.NGỌC

V.THÀNH + Đ.NGỌC

MỸ NHI + HƢNG + M.THU.TT

PHẠM TÀI + KIM HÀO

PHẠM TÀI + KIM HÀO

PHẠM TÀI + KIM HÀO

TH.HOÀNG.BM + NGỌC AN

TH.HOÀNG.BM + NGỌC AN

TH.HOÀNG.BM + NGỌC AN

ĐỖ HIẾU + HUY.BM

MỸ NHI + LÊ DIỆP + THANH LIÊU.TT

MỸ NHI + LÊ DIỆP + THANH LIÊU.TT

LÊ DIỆP + THANH LIÊU.TT

H.THẮM + THÚY PHƢỢNG + M.THẢO.TT

H.THẮM + M.THẢO.TT

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS + B.TRÂN 1

BS KHOA NS + PHƢƠNG VY

ĐỖ HIẾU + THIÊN TRANG + HUY.BM

ĐỖ HIẾU + THIÊN TRANG + HUY.BM

NS Cắt TC toàn phần + 2PP + Nạo hạch chậu 2 bên

NS Tạo ống ÂĐ theo PP Davidov

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NS Bóc NX, KTSD

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

May phục hồi cân TT-AĐ

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP + t/sát hạch

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc NX, KTSD

NS Bóc u, KTSD

Từ ngày 03/10/2016 đến ngày 09/10/2016 (Tuần1)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + PP(P)

NS Cắt PP có u, KTSD

TRAFN THỊ THU HÀ

NGUYỄN THỊ PHƢƠNG DUNG

CHÂU THỊ HIỀN THẢO

BN TNTC

HUỲNH THỊ ÚT NGỌT

NGUYỄN THỊ LỆ HOA

NGUYỄN THỊ MAI

NGÔ THỊ CHỈNH

LÊ THỊ ÁNH NGUYỆT

LÊ THỊ THỦY

TRẦN THỊ HỒNG CẨM

NGÔ THỊ THANH TUYỀN

TRẦN THỊ TƢỜNG VI

DƢƠNG THỊ TRINH

BN TNTC

TRẦN THỊ DUNG

NGUYỄN THỊ PHÊ

NGUYỄN THỊ THU DUNG

NGUYỄN THỊ HƢƠNG

NGUYỄN THỊ DUYÊN

VÕ THỊ SÁNG

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

PHAN THỊ NGUYỆT

BÙI THỊ GIANG SAN

NGUYỄN THỊ LỆ THU

600UB

113N

6052

2945

6058

5634

5874

115N

SHC

2989

2919

5750

KP

598UB

2908

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

2830

2915

2924

6019

PM

Ngày: 03/10/2016 

Ngày: 04/10/2016 

2923

2916

5757

5765



11 9 45 2002 UBT(T) 5 cm

11 10 40 1001 VS II/ Tắc 2 ODT 

11 11 35 0010 VS II/ Tắc 2 ODT 

2 12 41 ĐT UBT(T) 8 cm

2 13 33 3003 UBT(T) 5 cm

2 14 30 1001 UBT(T) 7 cm

15 24 ĐT UBT(T) 8 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 50 ĐT UXTC 14 tuần

7 2 32 0010 UXTC 12 tuần

7 3 22 ĐT U hạ vị nghi UBT

8 4 62 3053 UBT(P) 5 cm

8 5 39 2022 UXTC 12 tuần

9 6 46 0010 LNM trong cơ TC 12 tuần

9 7 42 1001 UBT 2 bên + NXTC

9 8 45 2002 UBT(T) 6cm t/phát/VMC NS Bóc u

11 9 53 0000 UBT(T)/BN đã cắt TC

11 10 40 ĐT UBT(T) 6 cm

11 11 29 1011 UBT(T) 6 cm

2 12 64 9006 UBT(P) 4 cm tồn tại lâu

2 13 32 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

2 14 30 2003 UBT(T) 6 cm

15 26 0000 UBT 2 bên    

4 0 0

4 0 0

7 1 48 ĐT UXTC 12 tuần

7 2 34 0000 Polype lòng TC/VS I

7 3 32 2022 UBT 2 bên   

8 4 44 1031 UXTC 12 tuần

MAI PHƢƠNG1 + V.HÙNG + TRÚC QUỲNH

MAI PHƢƠNG1 + V.HÙNG + TRÚC QUỲNH

V.HÙNG + TRÚC QUỲNH

LÊ DIỆP + ĐÌNH VINH + M.THẢO.TT

Q.HƢƠNG + HIỀN.CĐT

Q.HƢƠNG + HIỀN.CĐT

Q.HƢƠNG + HIỀN.CĐT

DỰ BỊ

BS KHOA NS + MINH TRÂM

BS KHOA NS + THANH UYÊN

THƢƠNG.BM + HOÀI THƢ + VY.YD

THƢƠNG.BM + HOÀI THƢ + VY.YD

THƢƠNG.BM + VY.YD

THANH TÂM + VĂN

THANH TÂM + VĂN

THANH TÂM + VĂN

BS KHOA NS + MINH TÂN

HƢNG + H.QUYÊN + MỸ KHANH

HƢNG + H.QUYÊN + MỸ KHANH

H.QUYÊN + MỸ KHANH

M.TUYỀN + H.DANH + THẢO.TT

M.TUYỀN + H.DANH + THẢO.TT

THU HÀ 2 + TR BÍCH 2

QUANG.BM + THU BA

QUANG.BM + THU BA

QUANG.BM + THU BA

DỰ BỊ

BS KHOA NS + MINH ĐỨC 

THU HÀ 2 + TR BÍCH 2

THU HÀ 2 + TR BÍCH 2

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NS Bóc NX + UBT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc NX, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc NX, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

LÊ THỊ KIỀU OANH

NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN

NGUYỄN THỊ TÂM

ĐẶNG THỊ LỆ QUYÊN

HUỲNH THỊ THẮM

NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ KIỀU LOAN

ĐỖ THU HIỀN

DƢƠNG THỊ MỸ CHI

NGUYỄN THỊ CÔNG

LÊ THỊ MI NI

VÕ THỊ MỸ LỆ

NGUYỄN THỊ KIM HUÊ

VÕ THỊ BÍCH PHƢỢNG

TRẦN THỊ KIM OANH

VŨ LÊ THU TRANG

NGUYỄN THỊ SƠN

LÊ THỊ THANH SƢƠNG

TỪ THỊ HẠNH

TRẦN THỊ THU HÀ

ĐÀO THỊ QUỲNH CHI

NGUYỄN THỊ XUÂN

NGUYỄN THỊ BÒN CỜ

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ LỆ HOA

NGUYỄN BÍCH NGỌC

HUỲNH THỊ NHI HỢP

2841

5733

5808

2848

3000

5873

2955

3009

2836

5635

2996

2946

3002

2991

2821

2835

2953

2817

2826

5656

2934

2933

2940

2942

2926

5655

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 05/10/2016 

Ngày: 06/10/2016 



8 5 39 0000 UXTC + UBT 2 bên/VS I

8 6 33 2002 UBT(T) 5 cm

9 7 32 1011 UXTC 12 tuần

9 8 55 2002 UBT(P) 5 cm/VMC

9 9 27 2002 UBT(T) 5 cm

11 10 47 2002 UBT(P) 7 cm

11 11 41 2000 UBT(T) 5 cm

11 12 23 ĐT UBT(P) 6 cm

2 13 48 2012 UBT 2 bên   

2 14 43 2002 UBT(T) 6 cm

2 15 39 0020 UBT(T)/VS II

16 30 1001 UBT(P) 5 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 49 2002 UXTC 12 tuần/VMC

7 2 45 3003 UXTC 12 tuần

7 3 30 1001 UBT(P) 8 cm/VMC

8 4 60 3003 UXTC 12 tuần thoái hóa

8 5 35 0000 NXTC/VS I

8 6 29 0000 Ứ dịch TV(P)/BN TTON

9 7 54 2012 UXTC 12 tuần dƣới niêm gây c/kinh

9 8 32 3003 UBT 2 bên/VMC

9 9 28 0000 VS I/ ứ dịch TV(P)

11 10 46 1001 UBT(T) 7 cm

11 11 42 2022 UBT(T) 5 cm

11 12 27 0010 UBT(T) 4 cm

2 13 45 1001 UBT(P) 7 cm

2 14 39 4004 UBT(T) 5 cm

2 15 26 0000 UBT(P)/VS I

16 24 ĐT UBT(P) 6 cm

V.HÙNG + HỒNG DƢƠNG

V.HÙNG + HỒNG DƢƠNG

V.HÙNG + HỒNG DƢƠNG

DỰ BỊ

THU NGUYỆT + K.HOÀNG + M.THẢO.TT

K.HOÀNG + M.THẢO.TT

K.HOÀNG + M.THẢO.TT

ÁI THỤY + MINH NGỌC

ÁI THỤY + MINH NGỌC

ÁI THỤY + MINH NGỌC

D.MINH + ANH TUẤN + THẢO.TT

D.MINH + ANH TUẤN + THẢO.TT

ANH TUẤN + THẢO.TT

THỤC TRANG + T.XUÂN + V.PHƢƠNG.TT

THỤC TRANG + T.XUÂN + V.PHƢƠNG.TT

THỤC TRANG + V.PHƢƠNG.TT

TÚ NGÂN + THANH LOAN

TÚ NGÂN + THANH LOAN

TÚ NGÂN + THANH LOAN

DỰ BỊ

BS KHOA NS + MẬN

BS KHOA NS + ANH THƢ 5

H.THẮM + T.NGỌC + V.PHƢƠNG.TT

H.THẮM + T.NGỌC + V.PHƢƠNG.TT

T.NGỌC + V.PHƢƠNG.TT

M.TUẤN + THƢ HƢƠNG

M.TUẤN + THƢ HƢƠNG

M.TUẤN + THƢ HƢƠNG

LÊ DIỆP + ĐÌNH VINH + M.THẢO.TT

LÊ DIỆP + M.THẢO.TT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Cắt PP có u, KTSD 

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT 

NS Bóc NX, KTSD, Nếu K/Đ Cắt TC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS BTC + ổ bụng, mở bụng Bóc NX, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Bóc NX, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP(P) + Triệt sản VT(T), KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

TẠ THỊ THÚY HẰNG

NGUYỄN THỊ THƢƠNG

LÊ THỊ THÚY TRINH

NGUYỄN THỊ THÚY

LÊ THỊ LẬP

VÕ THÙY LINH

PHẠM THỊ TƢƠI

NGUYỄN THỊ HỒNG

PHẠM THỊ TUYẾT

NGUYỄN THỊ ÚT

NGUYỄN THỊ KIM OANH

NGUYỄN THỊ NGỌC YẾN

NGUYỄN THỊ HỒNG PHƢƠNG

NGUYỄN THỊ HIỀN

ĐẶNG THỊ TUYẾT

CAO THỊ HƢƠNG

TRẦN THU THẢO

NGUYỄN THỊ LOAN

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ THÙY

NGUYỄN THỊ LIỆU

QUẢNG KIỀU DIỄM

LÊ THỊ THIỆT

NGUYỄN THỊ THANH

PHAN THỊ QUỲNH NHƢ

PHẠM NGỌC THẢO

BÙI THỊ TƢỜNG VI

NGUYỄN THỊ BỘ

HỒ KIM LIÊN

5817

2893

5774

2892

2880

6880

5872

3504

5776

5784

3259

6164

2891

2888

2889

5875

3293

2984

2959

2962

2820

2977

5853

2981

5803

5883

2844

5811

Thứ: SÁU 

Ngày: 07/10/2016 



Ngày 29 tháng 9 năm 2016

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC


